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	BẢNG ĐĂNG KÝ DANH MỤC SẢN PHẨM XUẤT KHẨU
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Tên doanh nghiệp:
	
	
	
	

	Mã số doanh nghiệp:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	STT
	Tên sản phẩm
	Mã SP
	Mã HS
	Đơn vị tính
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Ngày     tháng      năm    
	                                         ………, ngày …… tháng …… năm ……
	

	 Công chức hải quan tiếp nhận
	                                       Giám đốc doanh nghiệp
	

	 (Ký tên, đóng dấu công chức)
	                                                     (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Ghi chú:
	
	
	
	
	

	Bảng này chỉ áp dụng đối với Chi cục Hải quan ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý loại hình SXXK.
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